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BÁO CÁO 
Danh mục sách giáo khoa lớp 5  chương trình GDPT 2018 

nhà trường lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 
thông;

Căn cứ Hướng dẫn số 107/PGD&ĐT ngày 15/2/2024 của Phòng GD&ĐT Vv 
hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo tiểu học theo Thông tư số 
27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ báo cáo số 02/BC-HĐLC SGK ngày 01/4/2024 của Hội đồng lựa chọn 
SGK lớp 5 chương trình GDPT 2018, sử dụng từ năm học 2024-2025; của nhà trường, 
trường Tiểu học Lý Tự Trọng báo cáo danh mục SGK lớp 5 chương trình GDPT 
2018 nhà trường lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025 cụ thể như sau:

STT Môn
Tên tổng chủ biên/ Chủ 

biên
Bộ sách Nhà xuất bản

1 Tiếng Việt 5 Bùi Mạnh Hùng
Kết nối tri thức với 

cuộc sống

NXB

Giáo dục Việt Nam

2 Toán 5 Đỗ Đức Thái Cánh diều Đại học Sư phạm

3 Đạo đức 5 Nguyễn Thị Toan
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Giáo dục Việt Nam

4 Khoa học 5 Bùi Phương Nga Cánh Diều Đại học Sư phạm

5 Lịch sử và Địa lý 5
Vũ Minh Giang (L/s)

Đào Ngọc Hùng (Đ/l)

Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Giáo dục Việt Nam

6 HĐTN 5 Lưu Thu Thủy
Kết nối tri thức với 

cuộc sống
Giáo dục Việt Nam

7 Tin học 5 Nguyễn Chí Công Bộ Kết nối tri thức 
với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

8 Công nghệ 5 Lê Huy Hoàng Bộ Kết nối tri thức 
với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

9 Giáo dục thể chất 5 Đinh Quang Ngọc Cánh diều Đại học Sư phạm
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10 Tiếng Anh 5 Trần Thị Lan Anh. (English Discovery) Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

11 Mĩ thuật 5 Nguyễn Thị Đông (Bộ Cánh Diều) Nhà xuất bản Đại học 
Sư phạm

12 Âm nhạc 5 Đỗ Thị Minh Chính (Bộ Kết nối tri thức 
với cuộc sống)

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Do trường không có giáo viên dạy Tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp nên nhà 
trường không tổ chức lựa chọn, sử dụng các ngoại ngữ môn Tiếng Trung, Nhật, Hàn, 
Pháp.

Trên đây là báo cáo Danh mục SGK lớp 5 chương trình GDPT 2018 được nhà 
trường lựa chọn sử dụng từ năm học 2024-2025.

Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- CB, GV, NV, PH HS (biết);
- Lưu HS.

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Thủy
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